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BÁO CÁO 
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến 
dự thảo Quyết định Quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
[bookmark: _GoBack] trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến chính sách/dự thảo Quyết định Quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các quan hệ xã hội (nếu có)
- Quốc tế: Internet ngày nay đã trở thành nền tảng thiết yếu cho mọi hoạt động kinh tế, xã hội, đồng thời có nhiều biến đổi, làm nảy sinh các thách thức đặt các quốc gia trước yêu cầu chiến lược giai đoạn mới để hưởng lợi từ việc phát triển, khai thác Internet nhưng giải quyết tốt vấn đề đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc, độc lập chủ quyền, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ trẻ em và người dùng yếu thế, phù hợp với các cam kết quốc tế về an ninh mạng và thương mại điện tử.
- Trong nước: Việc sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp đã được thực hiện theo Nghị quyết của Trung ương. Các cơ quan, đơn vị được sắp xếp đã đi vào hoạt động, để từng bước ổn định và kịp thời quản lý tốt các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, việc rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới cho phù hợp với thực tiễn với hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp là cần thiết. 
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội
- Ngày 09/11/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Nghị định số 147/2024/NĐ-CP đã bãi bỏ: Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Điều 2 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
- Đồng thời tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP quy định: “4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định các biện pháp về thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn”. 
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến chính sách/dự thảo (mô tả quan hệ xã hội, nguyên nhân của việc chưa có pháp luật điều chỉnh,...) 
- Sau khi sáp nhập tỉnh, xã, địa bàn rộng, số lượng đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tăng lên. Cụ thể như sau:
	STT
	Loại hình
	Số lượng

	1
	Đại lý Internet
	60

	2
	Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp 
	105

	3
	Điểm truy cập Internet công cộng tại nhà hàng, khách sạn, sân bay, quán cà phê và các điểm công cộng khác
	16.791

	Tổng số
	16.956


- Trước thời điểm sáp nhập, 03 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long đã ban hành các Quyết định sau:
+ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Bãi bỏ Điều 6 của Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
+ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre; 
+ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
     - Tuy nhiên đến nay các Quyết định nêu trên không còn phù hợp do căn cứ ban hành đã hết hiệu lực, cụ thể: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Viễn thông năm 2009; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đều đã hết hiệu lực thi hành. Đồng thời một số nội dung trong các Quyết định đã không còn phù hợp với quy định mới.
- Vì vậy việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử là cần thiết và phù hợp với quy định hiện hành.
2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Việc ban hành Quyết định quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP; tạo cơ sở pháp lý để triển khai công tác quản lý, kiểm tra hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh hiệu quả, đồng bộ, thống nhất theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời đảm bảo việc thực hiện quản lý nhà nước theo phân quyền, phân cấp phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.
3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội  
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP.
4. Những nội dung khác (nếu có)
Không có
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp  dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cho phù hợp với Nghị định số 147/2024/NĐ-CP và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, 02.VHTTDL.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Phạm Thị Mỹ Hạnh






Phụ lục*

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo

	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG 
	CHÍNH SÁCH/
QUY ĐỊNH 
CỦA DỰ THẢO 
	ĐÁNH GIÁ 
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT
XỬ LÝ 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo

	QUY ĐỊNH 
CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH 
CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 
CÓ LIÊN QUAN 
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT
XỬ LÝ

	Quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
	- Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
	Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất
	

	Trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp, đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
	- Điều 5, Điều 6 và điểm b khoản 3 Điều 62 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
- Các Điều: 35, 114, 115, 116, 117, 118 và 119  Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP ngày 25/7/2025 của Chính phủ).
	Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất
	



3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo 

	QUY ĐỊNH 
CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN 
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT
XỬ LÝ

	
	
	
	

	
	
	
	



